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	[bookmark: _yd93i92huzfg][bookmark: _Hlk196720098]TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG KINH TẾ
----------------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2024 – 2025
LỚP: KẾ TOÁN - 2021 ĐẠI HỌC CẦN THƠ (DC2120N1)
Ban đêm - Chương trình 2020 – Học kỳ 8/9
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: SV Kim Anh_ 0939184606  _Nơi học: 204/DB
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ & TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT308
	Quản trị tài chính
	3
	1876
	Trương Thị Bích Liên
	0972626466
	

	2
	KT393
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	3
	2910
	Lê Ngọc Thanh Tâm
	0932907844
	



LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 2 3 4
	Thứ 5 6 7

	1
	12/5/25 - 17/5/25
	Tối
	
	

	2
	19/5/25 - 24/5/25
	Tối
	
	

	3
	26/5/25 - 31/5/25
	Tối
	
	

	4
	02/6/25 - 07/6/25
	Tối
	
	

	5
	09/6/25 – 14/6/25
	Tối
	
	

	6
	16/6/25 – 21/6/25
	Tối
	
	

	7
	23/6/25 – 28/6/25 
	Tối
	
	

	8
	30/6/25 – 05/7/25
	Tối
	
	

	9
	07/7/25 – 12/7/25
	Tối
	
	

	10
	14/7/25 – 19/7/25
	Tối
	
	

	11
	21/7/25 – 26/7/25
	Tối
	
	KT393 - Phân tích hoạt động kinh doanh

	12
	28/7/25 – 02/8/25
	Tối
	
	KT393 - Phân tích hoạt động kinh doanh

	13
	04/8/25 – 09/8/25
	Tối
	
	KT393 - Phân tích hoạt động kinh doanh

	14
	11/8/25 – 16/8/25
	Tối
	
	KT393 - Phân tích hoạt động kinh doanh

	15
	18/8/25 – 23/8/25
	Tối
	
	KT393 - Phân tích hoạt động kinh doanh

	16
	25/8/25 – 30/8/25
	Tối
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	17
	01/9/25 – 06/9/25
	Tối
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè





	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG KINH TẾ
----------------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2024 – 2025
LỚP: KẾ TOÁN - 2021 CĐCĐ SÓC TRĂNG (ST2120N1)
T7 & CN - Chương trình 2020 – Học kỳ 8/9 
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Thầy Sơn_0983272929_Nơi học: CĐCĐ Sóc Trăng
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ & TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT308
	Quản trị tài chính
	3
	2435
	Đoàn Tuyết Nhiễn
	0947054466
	

	2
	KT393
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	3
	1145
	Trần Bá Trí
	0918025271
	

	3
	KT022
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	2597
	Nguyễn Minh Cảnh
	0909855979
	MSSV: ST2220

	 4
	KL001
	Pháp luật đại cương
	2
	
	Nguyễn Huỳnh Anh
	
	MSSV: ST2220

	5
	ML014
	Triết học Mác -Lênin
	3
	000721
	Lê Ngọc Triết

	0919313686
	MSSV: ST2220

	6
	TN010
	Xác suất thống kê
	3
	
	Thái Phúc Hưng (ĐVLK)
	
	MSSV: ST2220



ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	CN

	15
	12/4/25 – 13/4/25
	S,C
	Triết học Mác-Lênin
	Triết học Mác-Lênin

	16
	19/4/25 – 20/4/25
	S,C
	Triết học Mác-Lênin
	Triết học Mác-Lênin

	17
	26/4/25 – 27/4/25
	S,C
	Triết học Mác Lênin
	

	18
	03/5/25 – 04/5/25
	S,C
	Hệ thống thông tin kế toán 2 (lịch cũ)
	Hệ thống thông tin kế toán 2 (lịch cũ)

	19
	10/5/25 - 11/5/25
	S,C
	Hệ thống thông tin kế toán 2 (lịch cũ)
	

	1
	17/5/25 - 18/5/25
	S,C
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	Phân tích hoạt động kinh doanh

	2
	24/5/25 - 25/5/25
	S,C
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	Phân tích hoạt động kinh doanh

	3
	31/5/25 - 01/6/25
	S,C
	Kỹ năng giao tiếp
	Kỹ năng giao tiếp

	4
	07/6/25 - 08/6/25
	S,C
	Kỹ năng giao tiếp
	

	5
	14/6/25 - 15/6/25
	S,C
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	Phân tích hoạt động kinh doanh

	6
	21/6/25 - 22/6/25
	S,C
	
	Phân tích hoạt động kinh doanh

	7
	28/6/25 - 29/6/25
	S,C
	Quản trị tài chính
	Quản trị tài chính

	8
	05/7/25 - 06/7/25
	S,C
	Quản trị tài chính
	Quản trị tài chính

	9
	12/7/25 - 13/7/25
	S,C
	
	

	10
	19/7/25 - 20/7/25
	S,C
	
	

	11
	26/7/25 - 27/7/25
	S,C
	
	

	12
	02/8/25 - 03/8/25
	S,C
	
	

	13
	09/8/25 - 10/8/25
	S,C
	
	

	14
	16/8/25 - 17/8/25
	S,C
	
	

	15
	25/8/25 – 30/8/25
	S,C
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	16
	01/9/25 – 06/9/25
	S,C
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè





	[bookmark: _xo9aka4xp3vr]TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG KINH TẾ
----------------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2024 – 2025
LỚP: KẾ TOÁN - 2022 ĐẠI HỌC CẦN THƠ (DC2220N1)
Ban đêm - Chương trình 22 – Học kỳ 7/9 R 
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Liên hệ: SV Thảo: 0829985090 _Nơi học: 304/DB 
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ & TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1. 
	KT126
	Phương pháp nghiên cứu trong Tài chính – Kế toán
	2
	1047
	Nguyễn Hữu Đặng
	0918181436
	

	2. 
	KT198E
	Chuẩn mực kế toán quốc tế
	3
	2592
	Trần Khánh Dung
	0939600157
	

	3. 
	KT222
	Phân tích báo cáo tài chính
	2
	1047
	Nguyễn Hữu Đặng
	0918181436
	

	4. 
	KT370
	Hệ thống thông tin kế toán 1
	3
	1539
	Lê Phước Hương
	0945142142
	

	5. 
	KT454
	Kế toán hợp nhất kinh doanh
	2
	558
	Trần Quốc Dũng
	0918543348
	



LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	2 3 4
	5 6 7

	18
	05/5/25 - 10/5/25
	
	Hê thống thông tin kế toán 1
	hệ thống thông tin kế toán 1

	1
	12/5/25 - 17/5/25
	
	Hệ thống thông tin kế toán 1
	Hệ thống thông tin kế toán 1

	2
	19/5/25 - 24/5/25
	
	Hệ thống thông tin kế toán 1
	Chuẩn mực kế toán quốc tế

	3
	26/5/25 - 31/5/25
	
	Chuẩn mực kế toán quốc tế
	Chuẩn mực kế toán quốc tế

	4
	02/6/25 - 07/6/25
	
	Chuẩn mực kế toán quốc tế
	Chuẩn mực kế toán quốc tế

	5
	09/6/25 – 14/6/25
	
	Phương pháp nghiên cứu trong TC-KT
	Phương pháp nghiên cứu trong TC-KT

	6
	16/6/25 – 21/6/25
	
	Phương pháp nghiên cứu trong TC-KT
	Đặng - Phân tích báo cáo tài chính

	7
	23/6/25 – 28/6/25 
	
	Đặng - Phân tích báo cáo tài chính
	Đặng - Phân tích báo cáo tài chính

	8
	30/6/25 – 05/7/25
	
	Kế toán hợp nhất kinh doanh
	Kế toán hợp nhất kinh doanh

	9
	07/7/25 – 12/7/25
	
	Kế toán hợp nhất kinh doanh
	

	10
	14/7/25 – 19/7/25
	
	
	

	11
	21/7/25 – 26/7/25
	
	
	

	12
	28/7/25 – 02/8/25
	
	
	

	13
	04/8/25 – 09/8/25
	
	
	

	14
	11/8/25 – 16/8/25
	
	
	

	15
	18/8/25 – 23/8/25
	
	
	

	16
	25/8/25 – 30/8/25
	
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	17
	01/9/25 – 06/9/25
	
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG KINH TẾ
----------------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2024 – 2025
LỚP: KẾ TOÁN LT – 23 CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP (CD2320H1)
T7&CN - Chương trình 2023 – Học kỳ 6/6 R
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Liên hệ: Cô Ngà _Nơi học: Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ & TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1. 
	KT451
	Luận văn tốt nghiệp kế toán
	10
	Sinh viên theo dõi thông báo Kế hoạch thực hiện luận văn tốt nghiệp trên web Trường Kinh tế:
cse.ctu.edu.vn
	

	2. 
	KT308
	Quản trị tài chính
	3
	
	
	
	Học theo lịch lớp DC2320H1

	3. 
	KT393
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	3
	
	
	
	Học theo lịch lớp DC2320H1



LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	17/5/25 - 18/5/25
	S,C
	
	

	2
	24/5/25 - 25/5/25
	S,C
	
	

	3
	31/5/25 - 01/6/25
	S,C
	
	

	4
	07/6/25 - 08/6/25
	S,C
	
	

	5
	14/6/25 - 15/6/25
	S,C
	
	

	6
	21/6/25 - 22/6/25
	S,C
	
	

	7
	28/6/25 - 29/6/25
	S,C
	
	

	8
	05/7/25 - 06/7/25
	S,C
	
	

	9
	12/7/25 - 13/7/25
	S,C
	
	

	10
	19/7/25 - 20/7/25
	S,C
	
	

	11
	26/7/25 - 27/7/25
	S,C
	
	

	12
	02/8/25 - 03/8/25
	S,C
	
	

	13
	09/8/25 - 10/8/25
	S,C
	
	

	14
	16/8/25 - 17/8/25
	S,C
	
	

	15
	23/8/25 - 24/8/25
	S,C
	
	

	16
	30/8/25 - 31/8/25
	S,C
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	16
	06/9/25 - 07/9/25
	S,C
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè





	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG KINH TẾ
----------------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2024 – 2025
LỚP: KẾ TOÁN LT – B2 – 2023 ĐẠI HỌC CẦN THƠ (DC2320H1)
Buổi tối – Chương trình 2023 – Học kỳ 6/6 R
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Liên hệ: SV Vy (B2): 0919.843.542. Nơi học: Trường Kinh tế
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ & TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT451
	Luận văn tốt nghiệp kế toán 
	10
	Sinh viên theo dõi kế hoạch thực hiện luận văn trên web Trường Kinh tế: cse.ctu.edu.vn
	

	2
	KT308
	Quản trị tài chính
	3
	1876
	Trương Thị Bích Liên
	0972626466
	Ghép CD2320H1

	3
	KT393
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	3
	2436
	Phạm Phát Tiến
	0916243175
	Ghép CD2320H1



LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 2 3 4
	Thứ 5 6 7

	18
	05/5/25 - 10/5/25
	Tối
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	

	1
	12/5/25 - 17/5/25
	Tối
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	

	2
	19/5/25 - 24/5/25
	Tối
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	

	3
	26/5/25 - 31/5/25
	Tối
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	

	4
	02/6/25 - 07/6/25
	Tối
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	

	5
	09/6/25 – 14/6/25
	Tối
	
	

	6
	16/6/25 – 21/6/25
	Tối
	
	

	7
	23/6/25 – 28/6/25 
	Tối
	
	

	8
	30/6/25 – 05/7/25
	Tối
	
	

	9
	07/7/25 – 12/7/25
	Tối
	
	

	10
	14/7/25 – 19/7/25
	Tối
	
	

	11
	21/7/25 – 26/7/25
	Tối
	
	

	12
	28/7/25 – 02/8/25
	Tối
	
	

	13
	04/8/25 – 09/8/25
	Tối
	
	

	14
	11/8/25 – 16/8/25
	Tối
	
	

	15
	18/8/25 – 23/8/25
	Tối
	
	

	16
	25/8/25 – 30/8/25
	Tối
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	17
	01/9/25 – 06/9/25
	Tối
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè





	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG KINH TẾ
----------------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2024 – 2025
LỚP: KẾ TOÁN – 2024 CĐ CĐ ĐỒNG THÁP (LỚP GHÉP CD2420K1, H1, P1)
T7&CN- Chương trình 2023 – Học kỳ 3/6 R
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Cô Ngà_CĐCĐ Đồng Tháp
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MSCB
	HỌ TÊN CÁN BỘ GIẢNG DẠY
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT130
	Chuẩn mực kế toán
	3
	2592
	Trần Khánh Dung
	0939600157
	

	2
	KT342
	Kế toán tài chính 2
	3
	1535
	Nguyễn Thị Hồng Liễu
	0918504777
	

	3
	KT373
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	1987
	Trần Quế Anh
	0913618961
	

	4
	KT375E
	Kế toán và khai báo thuế
	2
	2593
	Đinh Thị Ngọc Hương
	0909027033
	

	5
	KT382
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán
	3
	2495
	Lê Trần Phước Huy
	0939391578
	



ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ CÁN BỘ GIẢNG DẠY TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	CN

	16
	26/4/25 – 27/4/25
	S,C
	
	

	17
	03/5/25 – 04/5/25
	S,C
	Kế toán và khai báo thuế
	Kiểm toán 1 (HK1)

	18
	10/5/25 - 11/5/25
	S,C
	KT373-Kế toán hành chính sự nghiệp
	KT373-Kế toán hành chính sự nghiệp

	1
	17/5/25 - 18/5/25
	S,C
	KT373-Kế toán hành chính sự nghiệp
	KT373-Kế toán hành chính sự nghiệp

	2
	24/5/25 - 25/5/25
	S,C
	KT373-Kế toán hành chính sự nghiệp
	Kế toán tài chính 2

	3
	31/5/25 - 01/6/25
	S,C
	Kế toán tài chính 2
	Kế toán tài chính 2

	4
	07/6/25 - 08/6/25
	S,C
	Kế toán tài chính 2
	Kế toán tài chính 2

	5
	14/6/25 - 15/6/25
	S,C
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán

	6
	21/6/25 - 22/6/25
	S,C
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán

	7
	28/6/25 - 29/6/25
	S,C
	
	

	8
	05/7/25 - 06/7/25
	S,C
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán
	Chuẩn mực kế toán

	9
	12/7/25 - 13/7/25
	S,C
	Chuẩn mực kế toán
	Chuẩn mực kế toán

	10
	19/7/25 - 20/7/25
	S,C
	Chuẩn mực kế toán
	Chuẩn mực kế toán

	11
	26/7/25 - 27/7/25
	S,C
	
	

	12
	02/8/25 - 03/8/25
	S,C
	
	

	13
	09/8/25 - 10/8/25
	S,C
	
	

	14
	16/8/25 - 17/8/25
	S,C
	
	

	15
	23/8/25 - 24/8/25
	S,C
	
	

	16
	30/8/25 – 31/8/25
	S,C
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	17
	06/9/25 – 07/9/25
	S,C
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè






	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG KINH TẾ
----------------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2024 – 2025
LỚP: KẾ TOÁN – 2024 CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT (CK2420K1)
T7&CN- Chương trình 2023 – Học kỳ 3/7 R
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Cô Lan Anh_CĐKTKT
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MSCB
	HỌ TÊN CÁN BỘ GIẢNG DẠY
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT130
	Chuẩn mực kế toán
	3
	2385
	Nguyễn Hồng Thoa
	0908457717
	

	2
	KT342
	Kế toán tài chính 2
	3
	1046
	Đàm Thị Phong Ba
	0918432243
	

	3
	KT373
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	1987
	Trần Quế Anh
	0913618961
	

	4
	KT375E
	Kế toán và khai báo thuế
	2
	2593
	Đinh Thị Ngọc Hương
	0909027033
	

	5
	KT382
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán
	3
	2495
	Lê Trần Phước Huy
	0939391578
	



ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ CÁN BỘ GIẢNG DẠY TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	CN

	17
	03/5/25 – 04/5/25
	S,C
	Kế toán và khai báo thuế
	Kế toán và khai báo thuế

	18
	10/5/25 - 11/5/25
	S,C
	Kế toán và khai báo thuế
	Kế toán tài chính 2

	1
	17/5/25 - 18/5/25
	S,C
	Kế toán tài chính 2
	Kế toán tài chính 2

	2
	24/5/25 - 25/5/25
	S,C
	Kế toán tài chính 2
	Kế toán tài chính 2

	3
	31/5/25 - 01/6/25
	S,C
	
	

	4
	07/6/25 - 08/6/25
	S,C
	
	

	5
	14/6/25 - 15/6/25
	S,C
	KT373-Kế toán hành chính sự nghiệp
	KT373-Kế toán hành chính sự nghiệp

	6
	21/6/25 - 22/6/25
	S,C
	KT373-Kế toán hành chính sự nghiệp
	KT373-Kế toán hành chính sự nghiệp

	7
	28/6/25 - 29/6/25
	S,C
	
	KT373-Kế toán hành chính sự nghiệp

	8
	05/7/25 - 06/7/25
	S,C
	
	

	9
	12/7/25 - 13/7/25
	S,C
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán

	10
	19/7/25 - 20/7/25
	S,C
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán

	11
	26/7/25 - 27/7/25
	S,C
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán
	

	12
	02/8/25 - 03/8/25
	S,C
	Chuẩn mực kế toán
	Chuẩn mực kế toán

	13
	09/8/25 - 10/8/25
	
	Chuẩn mực kế toán
	Chuẩn mực kế toán

	14
	16/8/25 - 17/8/25
	S,C
	Chuẩn mực kế toán
	

	15
	23/8/25 - 24/8/25
	S,C
	
	

	16
	30/8/25 – 31/8/25
	S,C
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	17
	06/9/25 – 07/9/25
	S,C
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè





	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG KINH TẾ
----------------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2024 – 2025
LỚP: KẾ TOÁN – 2024 ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ (CT2420Q1)
T7&CN- Chương trình 2023 – Học kỳ 3/7 R
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Cô Hồng Nhung (0909237789)_Nơi học: Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	[bookmark: _kq2z8gxzbnh4]TC
	MSCB
	HỌ TÊN CÁN BỘ GIẢNG DẠY
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT342
	Kế toán tài chính 2
	3
	1535
	Nguyễn Thị Hồng Liễu
	0918504777
	

	2
	KT222
	Phân tích báo cáo tài chính
	2
	1047
	Nguyễn Hữu Đặng
	0918181436
	

	3
	KT315
	Kế toán ngân sách
	3
	2593
	Đinh Thị Ngọc Hương
	0909027033
	

	4
	KT198E
	Chuẩn mực kế toán quốc tế
	3
	2592
	Trần Khánh Dung
	0939600157
	

	5
	KT371E
	Hệ thống thông tin kế toán 2
	2
	1539
	Lê Phước Hương
	0945142142
	



ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ CÁN BỘ GIẢNG DẠY TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	CN

	18
	10/5/25 - 11/5/25
	S,C
	
	Kế toán ngân sách

	1
	17/5/25 - 18/5/25
	S,C
	Kế toán ngân sách
	Kế toán ngân sách

	2
	24/5/25 - 25/5/25
	S,C
	Kế toán ngân sách
	Kế toán ngân sách

	3
	31/5/25 - 01/6/25
	S,C
	Hệ thống thông tin kế toán 2
	Hệ thống thông tin kế toán 2

	4
	07/6/25 - 08/6/25
	S,C
	Hệ thống thông tin kế toán 2
	Chuẩn mực kế toán quốc tế

	5
	14/6/25 - 15/6/25
	S,C
	Chuẩn mực kế toán quốc tế
	Chuẩn mực kế toán quốc tế

	6
	21/6/25 - 22/6/25
	S,C
	Chuẩn mực kế toán quốc tế
	Chuẩn mực kế toán quốc tế

	7
	28/6/25 - 29/6/25
	S,C
	Kế toán tài chính 2
	Kế toán tài chính 2

	8
	05/7/25 - 06/7/25
	S,C
	Kế toán tài chính 2
	Kế toán tài chính 2

	9
	12/7/25 - 13/7/25
	S,C
	
	Kế toán tài chính 2

	10
	19/7/25 - 20/7/25
	S,C
	
	

	11
	26/7/25 - 27/7/25
	S,C
	
	

	12
	02/8/25 - 03/8/25
	S,C
	
	

	13
	09/8/25 - 10/8/25
	S,C
	
	

	14
	16/8/25 - 17/8/25
	S,C
	Đặng - Phân tích báo cáo tài chính
	Đặng - Phân tích báo cáo tài chính

	15
	23/8/25 - 24/8/25
	S,C
	Đặng - Phân tích báo cáo tài chính
	

	16
	30/8/25 – 31/8/25
	S,C
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	17
	06/9/25 – 07/9/25
	S,C
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè






	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG KINH TẾ
----------------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2024 – 2025
LỚP: KẾ TOÁN - 2024 ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CT (CT2420N1)
T7&CN - Chương trình 2023 – Học kỳ 3/12
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Liên hệ: Cô Nhung (0909237789)_Nơi học: Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MSCB
	HỌ TÊN CÁN BỘ GIẢNG DẠY
	SĐT
	Ghi Chú

	1. 
	KT108
	Nguyên lý thống kê kinh tế
	3
	2517
	Võ Thị Ánh Nguyệt
	0397393392
	

	2. 
	KL369
	Luật kinh tế
	2
	2017
	Phạm Mai Phương
	0939638288
	Khoa Luật

	3. 
	ML016
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	2
	2215
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết
	0935980860
	Khoa Khoa học Chính trị

	4. 
	KT102
	Kinh tế vĩ mô 1
	3
	551
	Quan Minh Nhựt
	0908356116
	

	5. 
	TC100
	Giáo dục thể chất 1+2+3
	3
	1249
	Nguyễn Văn Hoà
	0988666601
	Khoa GDTC



ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ CÁN BỘ GIẢNG DẠY TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	CN

	17
	03/5/25 – 04/5/25
	S, C
	Nguyên lý thống kê kinh tế
	Nguyên lý thống kê kinh tế

	18
	10/5/25 - 11/5/25
	S, C
	Nguyên lý thống kê kinh tế
	Nguyên lý thống kê kinh tế

	1
	17/5/25 - 18/5/25
	S, C
	
	

	2
	24/5/25 - 25/5/25
	S, C
	
	

	3
	31/5/25 - 01/6/25
	S, C
	Nguyên lý thống kê kinh tế
	

	4
	07/6/25 - 08/6/25
	S, C
	Kinh tế chính trị ML
	Kinh tế chính trị ML

	5
	14/6/25 - 15/6/25
	S, C
	Kinh tế chính trị ML
	Kinh tế chính trị ML

	6
	21/6/25 - 22/6/25
	S, C
	Luật kinh tế
	Luật kinh tế

	7
	28/6/25 - 29/6/25
	S, C
	Luật kinh tế
	

	8
	05/7/25 - 06/7/25
	S, C
	
	Kinh tế vĩ mô 1

	9
	12/7/25 - 13/7/25
	S, C
	Võ Takwondo 1 (S+C)
	Võ Takwondo 1 (S+C)

	10
	19/7/25 - 20/7/25
	S, C
	Võ Takwondo 1 (S+C)
	Võ Takwondo 1+2 (S+C)

	11
	26/7/25 - 27/7/25
	S, C
	Võ Takwondo 2 (S+C)
	Võ Takwondo 2 (S+C)

	12
	02/8/25 - 03/8/25
	S, C
	Võ Takwondo 2 +3 (S+C)
	Võ Takwondo 3 (S+C)

	13
	09/8/25 - 10/8/25
	S, C
	Võ Takwondo 3 (S+C)
	Võ Takwondo 3 (S+C)

	14
	16/8/25 - 17/8/25
	S, C
	Kinh tế vĩ mô 1
	Kinh tế vĩ mô 1

	15
	23/8/25 - 24/8/25
	S, C
	Kinh tế vĩ mô 1
	Kinh tế vĩ mô 1

	16
	30/8/25 – 31/8/25
	S, C
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	17
	06/9/25 – 07/9/25
	S, C
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè





	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG KINH TẾ
----------------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2024 – 2025
LỚP: KẾ TOÁN LT&B2 – 24 ĐẠI HỌC CẦN THƠ (LỚP GHÉP DC2420K1&DC2420H1)
BUỔI TỐI - Chương trình 2023 – Học kỳ 3/7
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Liên hệ: Hải (Bằng 2): 0373770397 
 Nơi học: 206/D2_Nhà học D2_Đại học Cần Thơ
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ & TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT222
	Phân tích báo cáo tài chính
	2
	1535
	Nguyễn Thị Hồng Liễu
	0918504777
	

	2
	KT315
	Kế toán ngân sách
	3
	2117
	Lê Tín
	0979402304
	

	3
	KT340E
	Kế toán quản trị 2
	2
	2496
	Hồ Hữu Phương Chi
	0932191289
	

	4
	KT371E
	Hệ thống thông tin kế toán 2
	2
	1539
	Lê Phước Hương
	0945142142
	

	5
	KT382
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán
	3
	2495
	Lê Trần Phước Huy
	0939391578
	



LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 2 3 4
	Thứ 5 6 7

	18
	05/5/25 - 10/5/25
	Tối
	Kế toán quản trị 2 - Cô Chi
	Kế toán quản trị 2 - Cô Chi

	1
	12/5/25 - 17/5/25
	Tối
	
	Kế toán quản trị 2 - Cô Chi

	2
	19/5/25 - 24/5/25
	Tối
	
	

	3
	26/5/25 - 31/5/25
	Tối
	Hệ thống thông tin kế toán 2
	Hệ thống thông tin kế toán 2

	4
	02/6/25 - 07/6/25
	Tối
	Hệ thống thông tin kế toán 2
	

	5
	09/6/25 – 14/6/25
	Tối
	Kế toán ngân sách - T.Tín
	Kế toán ngân sách - T.Tín

	6
	16/6/25 – 21/6/25
	Tối
	Kế toán ngân sách - T.Tín
	Kế toán ngân sách - T.Tín

	7
	23/6/25 – 28/6/25 
	Tối
	Kế toán ngân sách - T.Tín
	Kế toán ngân sách - T.Tín

	8
	30/6/25 – 05/7/25
	Tối
	Phân tích báo cáo tài chính
	

	9
	07/7/25 – 12/7/25
	Tối
	Phân tích báo cáo tài chính
	

	10
	14/7/25 – 19/7/25
	Tối
	Phân tích báo cáo tài chính
	

	11
	21/7/25 – 26/7/25
	Tối
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán

	12
	28/7/25 – 02/8/25
	Tối
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán

	13
	04/8/25 – 09/8/25
	Tối
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán

	14
	11/8/25 – 16/8/25
	Tối
	
	

	15
	18/8/25 – 23/8/25
	Tối
	
	

	16
	25/8/25 – 30/8/25
	Tối
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	17
	01/9/25 – 06/9/25
	Tối
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè





	[bookmark: _k1h68oqklqqg]TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG KINH TẾ
----------------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2024 – 2025
LỚP: KẾ TOÁN - 2024 ĐẠI HỌC CẦN THƠ (LỚP GHÉP DC2420K2 & DC2420H2)
T7&CN - Chương trình 2023 – Học kỳ 3/7
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Sv Dung (0939119651 )_ 103/A3
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MSCB
	HỌ TÊN CÁN BỘ GIẢNG DẠY
	SĐT
	Ghi Chú

	1. 
	KT315
	Kế toán ngân sách
	3
	2593
	Đinh Thị Ngọc Hương
	0909027033
	

	2. 
	KT342
	Kế toán tài chính 2
	3
	1046
	Đàm Thị Phong Ba
	0918432243
	

	3. 
	KT375E
	Kế toán và khai báo thuế
	2
	2593
	Đinh Thị Ngọc Hương
	0909027033
	

	4. 
	KT477
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán
	3
	557
	Nguyễn Thị Diệu
	0777969183
	

	5. 
	KT454
	Kế toán hợp nhất kinh doanh
	2
	558
	Trần Quốc Dũng
	0918543348
	



ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ CÁN BỘ GIẢNG DẠY TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	CN

	15
	19/04/25 – 20/04/25
	S, C
	Kế toán ngân sách
	Kế toán ngân sách

	16
	26/04/25 – 27/04/25
	S, C
	Kế toán ngân sách
	Kế toán ngân sách

	17
	03/5/25 – 04/5/25
	S, C
	Kế toán ngân sách
	Kế toán và khai báo thuế

	18
	10/5/25 - 11/5/25
	S, C
	Kế toán và khai báo thuế
	Kế toán và khai báo thuế

	1
	17/5/25 - 18/5/25
	S, C
	
	

	2
	24/5/25 - 25/5/25
	S, C
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán

	3
	31/5/25 - 01/6/25
	S, C
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán

	4
	07/6/25 - 08/6/25
	S, C
	
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán

	5
	14/6/25 - 15/6/25
	S, C
	Kế toán tài chính 2
	Kế toán tài chính 2

	6
	21/6/25 - 22/6/25
	S, C
	Kế toán tài chính 2
	Kế toán tài chính 2

	7
	28/6/25 - 29/6/25
	S, C
	Kế toán tài chính 2
	

	8
	05/7/25 - 06/7/25
	S, C
	Kế toán hợp nhất kinh doanh
	Kế toán hợp nhất kinh doanh

	9
	12/7/25 - 13/7/25
	S, C
	Kế toán hợp nhất kinh doanh
	Kế toán hợp nhất kinh doanh

	10
	19/7/25 - 20/7/25
	S, C
	
	

	11
	26/7/25 - 27/7/25
	S, C
	
	

	12
	02/8/25 - 03/8/25
	S, C
	
	

	13
	09/8/25 - 10/8/25
	S, C
	
	

	14
	16/8/25 - 17/8/25
	S, C
	
	

	15
	23/8/25 - 24/8/25
	S, C
	
	

	16
	30/8/25 – 31/8/25
	S, C
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	17
	06/9/25 – 07/9/25
	S, C
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè




	[bookmark: _w4fdh6wqymwn]TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG KINH TẾ
----------------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2024 – 2025
LỚP: KẾ TOÁN - 2024 ĐẠI HỌC CẦN THƠ (LỚP GHÉP DC2420K3 & DC2420H3)
BUỔI TỐI - Chương trình 2023 – Học kỳ 3/7 R
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Liên hệ: Sv Diễm Quỳnh (0385383566). Nơi học: 303/DB
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MSCB
	HỌ TÊN CB GIẢNG DẠY
	SĐT
	Ghi Chú

	1. 
	KT315
	Kế toán ngân sách
	3
	2117
	Lê Tín
	0979402304
	

	2. 
	KT342
	Kế toán tài chính 2
	3
	1046
	Đàm Thị Phong Ba
	0918432243
	

	3. 
	KT373
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3 
	1987
	Trần Quế Anh
	0979402304
	

	4. 
	KT375E
	Kế toán và khai báo thuế
	2
	2117
	Lê Tín
	0979402304
	

	5. 
	KT477
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán
	3
	2516
	Hà Mỹ Trang
	0939919912
	

	6. 
	KT454
	Kế toán hợp nhất kinh doanh
	2
	558
	Trần Quốc Dũng
	0918543348
	



ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ CÁN BỘ GIẢNG DẠY TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 2 3 4
	Thứ 5 6 7

	1
	12/5/25 - 17/5/25
	Tối
	KT373-Kế toán hành chính sự nghiệp
	KT373-Kế toán hành chính sự nghiệp

	2
	19/5/25 - 24/5/25
	Tối
	KT373-Kế toán hành chính sự nghiệp
	KT373-Kế toán hành chính sự nghiệp

	3
	26/5/25 - 31/5/25
	Tối
	KT373-Kế toán hành chính sự nghiệp
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán

	4
	02/6/25 - 07/6/25
	Tối
	Kế toán hợp nhất kinh doanh - Dũng
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán

	5
	09/6/25 – 14/6/25
	Tối
	Kế toán hợp nhất kinh doanh - Dũng
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán

	6
	16/6/25 – 21/6/25
	Tối
	Kế toán hợp nhất kinh doanh - Dũng
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán

	7
	23/6/25 – 28/6/25 
	Tối
	Kế toán hợp nhất kinh doanh - Dũng
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán

	8
	30/6/25 – 05/7/25
	Tối
	Kế toán và khai báo thuế - T.Tín
	Kế toán và khai báo thuế - T.Tín

	9
	07/7/25 – 12/7/25
	Tối
	Kế toán và khai báo thuế - T.Tín
	Kế toán ngân sách - T.Tín

	10
	14/7/25 – 19/7/25
	Tối
	Kế toán ngân sách - T.Tín
	Kế toán ngân sách - T.Tín

	11
	21/7/25 – 26/7/25
	Tối
	Kế toán ngân sách - T.Tín
	Kế toán ngân sách - T.Tín

	12
	28/7/25 – 02/8/25
	Tối
	Kế toán tài chính 2
	Kế toán tài chính 2

	13
	04/8/25 – 09/8/25
	Tối
	Kế toán tài chính 2
	Kế toán tài chính 2

	14
	11/8/25 – 16/8/25
	Tối
	Kế toán tài chính 2
	

	15
	18/8/25 – 23/8/25
	Tối
	
	

	16
	25/8/25 – 30/8/25
	Tối
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	17
	01/9/25 – 06/9/25
	Tối
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè





	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG KINH TẾ
----------------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2024 – 2025
LỚP: QTKD - 2021 ĐẠI HỌC CẦN THƠ (DC2122N1)
Ban đêm - Chương trình 2020 – Học kỳ 8/9 R
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: SV Ngân_0812408752_Nơi học: 202/DB
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ & TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT316
	Kinh doanh quốc tế
	3
	1470
	Võ Văn Dứt
	0918549474
	

	2
	KT337
	Thương mại điện tử
	2
	2115
	Lê Trần Thiên Ý
	0938119798
	

	3
	KT207
	Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
	3
	2709
	Huỳnh Hữu Thọ
	0939773889
	



LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 2 3 4
	Thứ 5 6 7

	16
	21/4/25 – 26/4/25
	Tối
	Kinh doanh quốc tế
	Kinh doanh quốc tế

	17
	28/4/25 – 03/5/25
	Tối
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ

	18
	05/5/25 - 10/5/25
	Tối
	
	Kinh doanh quốc tế

	1
	12/5/25 - 17/5/25
	Tối
	
	Kinh doanh quốc tế

	2
	19/5/25 - 24/5/25
	Tối
	
	

	3
	26/5/25 - 31/5/25
	Tối
	
	

	4
	02/6/25 - 07/6/25
	Tối
	
	Kinh doanh quốc tế

	5
	09/6/25 – 14/6/25
	Tối
	
	

	6
	16/6/25 – 21/6/25
	Tối
	
	

	7
	23/6/25 – 28/6/25 
	Tối
	
	

	8
	30/6/25 – 05/7/25
	Tối
	
	

	9
	07/7/25 – 12/7/25
	Tối
	Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
	Mô phỏng tình huống trong kinh doanh

	10
	14/7/25 – 19/7/25
	Tối
	Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
	Mô phỏng tình huống trong kinh doanh

	11
	21/7/25 – 26/7/25
	Tối
	Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
	Thương mại điện tử

	12
	28/7/25 – 02/8/25
	Tối
	Thương mại điện tử
	Thương mại điện tử

	13
	04/8/25 – 09/8/25
	Tối
	
	

	14
	11/8/25 – 16/8/25
	Tối
	
	

	15
	18/8/25 – 23/8/25
	Tối
	
	

	16
	25/8/25 – 30/8/25
	Tối
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	17
	01/9/25 – 06/9/25
	Tối
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè





	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG KINH TẾ
----------------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2024 – 2025
LỚP: QTKD - 2022 ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ (CT2222N1)
T7&CN - Chương trình 2020 - Học kỳ 7/9 R
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Cô Nhung_0909237789_Nơi học: ĐH KT CN Cần Thơ
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ & TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT204
	Quản trị nguồn nhân lực
	3
	1981
	Nguyễn Thị Phương Dung
	0906686702
	

	2
	KT210
	Tâm lý quản lý
	2
	2596
	Thạch Keo Sa Ráte
	0374609808
	

	3
	KT230
	Quản trị chuỗi cung ứng
	2
	1878
	Nguyễn Thị Ngọc Hoa
	0914110034
	

	4
	KT425
	Anh văn thương mại 1
	3
	1634
	Lê Kim Thanh
	
	

	5
	KT443
	Chuyên đề Quản trị kinh doanh
	2
	Sinh viên theo dõi kế hoạch và danh sách phân công cán bộ hướng dẫn trên web trường Kinh tế (cse.ctu.edu.vn)



LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	CN

	1
	17/5/25 - 18/5/25
	S, C
	
	

	2
	24/5/25 - 25/5/25
	S, C
	
	

	3
	31/5/25 - 01/6/25
	S, C
	
	

	4
	07/6/25 - 08/6/25
	S, C
	
	

	5
	14/6/25 - 15/6/25
	S, C
	Anh văn thương mại 1
	Anh văn thương mại 1

	6
	21/6/25 - 22/6/25
	S, C
	Anh văn thương mại 1
	Anh văn thương mại 1

	7
	28/6/25 - 29/6/25
	S, C
	Quản trị chuỗi cung ứng
	Quản trị chuỗi cung ứng

	8
	05/7/25 - 06/7/25
	S, C
	Quản trị chuỗi cung ứng
	Tâm lý quản lý

	9
	12/7/25 - 13/7/25
	S, C
	Tâm lý quản lý
	Tâm lý quản lý

	10
	19/7/25 - 20/7/25
	S, C
	Quản trị nguồn nhân lực
	Quản trị nguồn nhân lực

	11
	26/7/25 - 27/7/25
	S, C
	Quản trị nguồn nhân lực
	Quản trị nguồn nhân lực

	12
	02/8/25 - 03/8/25
	S, C
	Quản trị nguồn nhân lực
	

	13
	09/8/25 - 10/8/25
	S, C
	
	

	14
	16/8/25 - 17/8/25
	S, C
	
	

	15
	23/8/25 - 24/8/25
	S, C
	
	

	16
	30/8/25 – 31/8/25
	S, C
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	17
	06/9/25 – 07/9/25
	S, C
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè





	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG KINH TẾ
----------------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2024 – 2025
LỚP: QTKD - 2022 ĐẠI HỌC CẦN THƠ (DC2222N1)
BAN ĐÊM - Chương trình 2020 - Học kỳ 6/8  
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Sv Kiên: 0767996862 _Nơi học: 101/DB
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ & TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT204
	Quản trị nguồn nhân lực
	3
	1981
	Nguyễn Thị Phương Dung
	0906686702
	

	2
	KT210
	Tâm lý quản lý
	2
	2596
	Thạch Keo Sa Ráte
	0374609808
	

	3
	KT230
	Quản trị chuỗi cung ứng
	2
	1878
	Nguyễn Thị Ngọc Hoa
	0914110034
	

	4
	KT425
	Anh văn thương mại 1
	3
	1634
	Lê Kim Thanh
	
	

	5
	KT443
	Chuyên đề Quản trị kinh doanh
	2
	Sinh viên theo dõi kế hoạch và danh sách phân công cán bộ hướng dẫn trên web trường Kinh tế (cse.ctu.edu.vn)



LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 2 3 4
	Thứ 5 6 7

	18
	05/5/25 - 10/5/25
	Tối
	Quản trị nguồn nhân lực
	Anh văn thương mại 1

	1
	12/5/25 - 17/5/25
	Tối
	Quản trị nguồn nhân lực
	Anh văn thương mại 1

	2
	19/5/25 - 24/5/25
	Tối
	Quản trị nguồn nhân lực
	Anh văn thương mại 1

	3
	26/5/25 - 31/5/25
	Tối
	Quản trị nguồn nhân lực
	Anh văn thương mại 1

	4
	02/6/25 - 07/6/25
	Tối
	Quản trị nguồn nhân lực
	Anh văn thương mại 1

	5
	09/6/25 – 14/6/25
	Tối
	
	

	6
	16/6/25 – 21/6/25
	Tối
	Quản trị chuỗi cung ứng
	

	7
	23/6/25 – 28/6/25 
	Tối
	Quản trị chuỗi cung ứng
	

	8
	30/6/25 – 05/7/25
	Tối
	Quản trị chuỗi cung ứng
	

	9
	07/7/25 – 12/7/25
	Tối
	
	

	10
	14/7/25 – 19/7/25
	Tối
	Tâm lý quản lý
	

	11
	21/7/25 – 26/7/25
	Tối
	Tâm lý quản lý
	

	12
	28/7/25 – 02/8/25
	Tối
	Tâm lý quản lý
	

	13
	04/8/25 – 09/8/25
	Tối
	
	

	14
	11/8/25 – 16/8/25
	Tối
	
	

	15
	18/8/25 – 23/8/25
	Tối
	
	

	16
	25/8/25 – 30/8/25
	Tối
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	17
	01/9/25 – 06/9/25
	Tối
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè





	[bookmark: _98wjr9x8x0j1]TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG KINH TẾ
----------------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2024 – 2025
LỚP: QTKD LT – 23 CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT (CK2322K1)
T7&CN- Chương trình 2023 – Học kỳ 5/5
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Liên hệ: Cô Lan Anh _Nơi học: Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ & TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT399
	Luận văn tốt nghiệp - QTKD
	10
	Sinh viên theo dõi kế hoạch thực hiện luận văn tốt nghiệp trên web Trường Kinh tế (cse.ctu.edu.vn)



LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	CN

	1
	17/5/25 - 18/5/25
	S,C
	
	

	2
	24/5/25 - 25/5/25
	S,C
	
	

	3
	31/5/25 - 01/6/25
	S,C
	
	

	4
	07/6/25 - 08/6/25
	S,C
	
	

	5
	14/6/25 - 15/6/25
	S,C
	
	

	6
	21/6/25 - 22/6/25
	S,C
	
	

	7
	28/6/25 - 29/6/25
	S,C
	
	

	8
	05/7/25 - 06/7/25
	S,C
	
	

	9
	12/7/25 - 13/7/25
	S,C
	
	

	10
	19/7/25 - 20/7/25
	S,C
	
	

	11
	26/7/25 - 27/7/25
	S,C
	
	

	12
	02/8/25 - 03/8/25
	S,C
	
	

	13
	09/8/25 - 10/8/25
	S,C
	
	

	14
	16/8/25 - 17/8/25
	S,C
	
	

	15
	23/8/25 - 24/8/25
	S,C
	
	

	16
	30/8/25 – 31/8/25
	S,C
	
	

	17
	06/9/25 – 07/9/25
	S,C
	
	




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG KINH TẾ
----------------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2024 – 2025
LỚP: QTKD – 23 ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (CT2322Q1) 
T7&CN- Chương trình 2023 – Học kỳ 4/6  R
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Liên hệ: Cô Nhung_0909237789 _Nơi học:  Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ & TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT337
	Thương mại điện tử
	2
	2283
	Lê Thị Ngọc Vân
	0914920988
	

	2
	KT361
	Quản trị thương hiệu
	3
	2501
	Nguyễn Thị Bảo Châu
	0939068288
	

	3
	KT122
	Kiến tập ngành Quản trị kinh doanh
	2
	1280
	Lê Tấn Nghiêm
	0939158158
	

	4
	KT208E
	Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp
	2
	2596
	Thạch Keo Sa Ráte
	0374609808
	



LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP  LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	T7 
	CN

	16
	26/04/25 – 27/04/25
	S,C
	
	

	17
	03/5/25 – 04/5/25
	S,C
	
	

	18
	10/5/25 - 11/5/25
	S,C
	
	Kiến tập ngành Quản trị kinh doanh

	1
	17/5/25 - 18/5/25
	S,C
	
	

	2
	24/5/25 - 25/5/25
	S,C
	
	

	3
	31/5/25 - 01/6/25
	S,C
	
	

	4
	07/6/25 - 08/6/25
	S,C
	Quản trị thương hiệu
	Quản trị thương hiệu

	5
	14/6/25 - 15/6/25
	S,C
	Quản trị thương hiệu
	Quản trị thương hiệu

	6
	21/6/25 - 22/6/25
	S,C
	Quản trị thương hiệu
	

	7
	28/6/25 - 29/6/25
	S,C
	
	

	8
	05/7/25 - 06/7/25
	S,C
	
	

	9
	12/7/25 - 13/7/25
	S,C
	
	

	10
	19/7/25 - 20/7/25
	S,C
	
	

	11
	26/7/25 - 27/7/25
	S,C
	
	Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp

	12
	02/8/25 - 03/8/25
	S,C
	Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp
	Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp

	13
	09/8/25 - 10/8/25
	S,C
	Thương mại điện tử
	Thương mại điện tử

	14
	16/8/25 - 17/8/25
	S,C
	Thương mại điện tử
	

	15
	23/8/25 - 24/8/25
	S,C
	
	Thương mại điện tử - Thi

	16
	30/8/25 – 31/8/25
	S,C
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	17
	06/9/25 – 07/9/25
	S,C
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè





	[bookmark: _a8aroqmgrxe2]TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG KINH TẾ
----------------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2024 – 2025
LỚP: QTKD – 2023 ĐẠI HỌC CẦN THƠ (DC2322N1)
Ban đêm – Chương trình 2023 – Học kỳ 5/9 R
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Liên hệ: SV Quốc Anh (0828393569) _Nơi học: 102/KT (Trường Kinh tế)
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ & TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT339
	Kế toán quản trị 1
	3
	1881
	Nguyễn Thu Nha Trang
	0908428477
	

	2
	KT303E
	Kinh tế quốc tế
	3
	2220
	Nguyễn Xuân Vinh
	0983883099
	

	3
	KT123E
	Quản trị sự thay đổi
	2
	1753
	Lê Long Hậu
	0939509678
	

	4
	KT206E
	Đạo đức kinh doanh và VHDN
	2
	1781
	Châu Thị Lệ Duyên
	0939566588
	

	5
	ML019
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	2
	 2320
	Nguyễn Thị Thúy Lựu 
	0358323909
	Khoa Khoa học Chính trị



LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	1
	12/5/25 - 17/5/25
	Tối
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	Kế toán quản trị 1

	2
	19/5/25 - 24/5/25
	Tối
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	Kế toán quản trị 1

	3
	26/5/25 - 31/5/25
	Tối
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	Kế toán quản trị 1

	4
	02/6/25 - 07/6/25
	Tối
	Kế toán quản trị 1
	Kế toán quản trị 1

	5
	09/6/25 – 14/6/25
	Tối
	
	

	6
	16/6/25 – 21/6/25
	Tối
	
	

	7
	23/6/25 – 28/6/25 
	Tối
	
	

	8
	30/6/25 – 05/7/25
	Tối
	
	

	9
	07/7/25 – 12/7/25
	Tối
	Đạo đức kinh doanh và VHDN
	Đạo đức kinh doanh và VHDN

	10
	14/7/25 – 19/7/25
	Tối
	Đạo đức kinh doanh và VHDN
	Kinh tế quốc tế

	11
	21/7/25 – 26/7/25
	Tối
	
	Kinh tế quốc tế

	12
	28/7/25 – 02/8/25
	Tối
	
	Kinh tế quốc tế

	13
	04/8/25 – 09/8/25
	Tối
	
	Kinh tế quốc tế

	14
	11/8/25 – 16/8/25
	Tối
	
	Kinh tế quốc tế

	15
	18/8/25 – 23/8/25
	Tối
	
	

	16
	30/8/25 – 31/8/25
	Tối
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	17
	06/9/25 – 07/9/25
	Tối
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè





	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG KINH TẾ
----------------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2024 – 2025
LỚP: QTKD – 2024 CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT (CK2422K1)
T7&CN- Chương trình 2023 – Học kỳ 1/6
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Cô Lan Anh_CĐKTKT
	[bookmark: _a0ht39dlhv45]TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	[bookmark: _eexeuhh8z7gz]TC
	MSCB
	HỌ TÊN CÁN BỘ GIẢNG DẠY
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT106
	Nguyên lý kế toán
	3
	1880
	Phan Thị Ánh Nguyệt
	0919055841
	Bằng 2

	2
	KT105
	Toán kinh tế 1
	3
	1989
	Huỳnh Thị Kim Uyên
	0769783729
	Bằng 2

	3
	KT108
	Nguyên lý thống kê kinh tế
	3
	2517
	Võ Thị Ánh Nguyệt
	0397393392
	Bằng 2 học cùng CT2420N1

	4
	KT324
	Quản trị Marketing
	3
	553
	Lưu Tiến Thuận
	0918867787
	

	5
	KT201
	Quản trị dự án
	2
	1280
	Lê Tấn Nghiêm
	0939158158
	

	6
	KT206E
	Đạo đức kinh doanh và VHDN
	2
	1781
	Châu Thị Lệ Duyên
	0939566588
	

	7
	KT345
	Quản trị chất lượng sản phẩm
	2
	1981
	Nguyễn Thị Phương Dung
	0906686702
	

	8
	KT346
	Quản trị chiến lược
	3
	1780
	Nguyễn Phạm Tuyết Anh
	0939989890
	



ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ CÁN BỘ GIẢNG DẠY TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	CN

	15
	19/04/25 - 20/04/25
	S,C
	Nguyên lý kế toán 1 - Nguyệt
	Nguyên lý kế toán 1 - Nguyệt

	16
	26/04/25 – 27/04/25
	S,C
	Nguyên lý kế toán 1 - Nguyệt
	Nguyên lý kế toán 1 - Nguyệt

	17
	03/5/25 – 04/5/25
	S,C
	Nguyên lý thống kê kinh tế
	Nguyên lý thống kê kinh tế

	18
	10/5/25 - 11/5/25
	S,C
	Nguyên lý thống kê kinh tế
	Nguyên lý thống kê kinh tế

	1
	17/5/25 - 18/5/25
	S,C
	Kế toán quản trị 1 (lịch cũ)
	Kế toán quản trị 1 (lịch cũ)

	2
	24/5/25 - 25/5/25
	S,C
	Kế toán quản trị 1 (lịch cũ)
	Kế toán quản trị 1 (lịch cũ)

	3
	31/5/25 - 01/6/25
	S,C
	Nguyên lý thống kê kinh tế
	Quản trị chất lượng sản phẩm

	4
	07/6/25 - 08/6/25
	S,C
	Quản trị chất lượng sản phẩm
	Quản trị chất lượng sản phẩm

	5
	14/6/25 - 15/6/25
	S,C
	Quản trị chiến lược
	Quản trị chiến lược

	6
	21/6/25 - 22/6/25
	S,C
	Quản trị chiến lược
	Quản trị chiến lược

	7
	28/6/25 - 29/6/25
	S,C
	Quản trị chiến lược
	Quản trị Marketing

	8
	05/7/25 - 06/7/25
	S,C
	Quản trị Marketing
	Quản trị Marketing

	9
	12/7/25 - 13/7/25
	S,C
	Quản trị Marketing
	Quản trị Marketing

	10
	19/7/25 - 20/7/25
	S,C
	Đạo đức kinh doanh và VHDN
	Đạo đức kinh doanh và VHDN

	11
	26/7/25 - 27/7/25
	S,C
	Đạo đức kinh doanh và VHDN
	Toán kinh tế 1

	12
	02/8/25 - 03/8/25
	S,C
	Toán kinh tế 1
	Toán kinh tế 1

	13
	09/8/25 - 10/8/25
	S,C
	Quản trị dự án
	Quản trị dự án

	14
	16/8/25 - 17/8/25
	S,C
	Quản trị dự án
	Toán kinh tế 1

	15
	23/8/25 - 24/8/25
	S,C
	Toán kinh tế 1
	

	16
	30/8/25 – 31/8/25
	S,C
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	17
	06/9/25 – 07/9/25
	S,C
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè



Số điện thoại lớp trưởng lớp CT2420N1 (Đại học Kỹ thuật - Công nghệ CT): Tôn Thất Ngà (0972.801.726)

	[bookmark: _Hlk196754140]TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG KINH TẾ
----------------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2024 – 2025
LỚP: QTKD – 24 ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (CT2422N1)
T7&CN - Chương trình 2023 – Học kỳ 2/8 R
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Liên hệ: Cô Nhung _Nơi học: Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ & TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1. 
	KT339
	Kế toán quản trị 1
	3
	1985
	Trương Thị Thúy Hằng
	0909556391
	

	2. 
	KT303E
	Kinh tế quốc tế
	3
	2220
	Nguyễn Xuân Vinh
	0983883099
	

	3. 
	KT123E
	Quản trị sự thay đổi
	2
	2502
	Ong Quốc Cường
	0904934064
	

	4. 
	KT206E
	Đạo đức kinh doanh và VHDN
	2
	2709
	Huỳnh Hữu Thọ
	0939773889
	

	5. 
	ML019
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	2
	2332
	Đồng Thị Kim Xuyến
	0918229217
	Khoa Khoa học Chính trị



LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	Chủ nhật

	17
	03/5/25 – 04/5/25
	S,C
	
	

	18
	10/5/25 - 11/5/25
	S,C
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

	1
	17/5/25 - 18/5/25
	S,C
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	

	2
	24/5/25 - 25/5/25
	S,C
	
	

	3
	31/5/25 - 01/6/25
	S,C
	
	

	4
	07/6/25 - 08/6/25
	S,C
	Kế toán quản trị 1
	Kế toán quản trị 1

	5
	14/6/25 - 15/6/25
	S,C
	Kế toán quản trị 1
	Kế toán quản trị 1

	6
	21/6/25 - 22/6/25
	S,C
	Kế toán quản trị 1
	

	7
	28/6/25 - 29/6/25
	S,C
	Đạo đức kinh doanh và VHDN
	Đạo đức kinh doanh và VHDN

	8
	05/7/25 - 06/7/25
	S,C
	Kinh tế quốc tế
	Đạo đức kinh doanh và VHDN

	9
	12/7/25 - 13/7/25
	S,C
	Kinh tế quốc tế
	

	10
	19/7/25 - 20/7/25
	S,C
	Kinh tế quốc tế
	

	11
	26/7/25 - 27/7/25
	S,C
	Kinh tế quốc tế
	Quản trị sự thay đổi

	12
	02/8/25 - 03/8/25
	S,C
	Kinh tế quốc tế
	Quản trị sự thay đổi

	13
	09/8/25 - 10/8/25
	S,C
	
	Quản trị sự thay đổi

	14
	16/8/25 - 17/8/25
	S,C
	
	

	15
	23/8/25 - 24/8/25
	S,C
	
	

	16
	30/8/25 – 31/8/25
	S,C
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	17
	06/9/25 – 07/9/25
	S,C
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè






	[bookmark: _13ke6bd62zd3]TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG KINH TẾ
----------------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2024 – 2025
LỚP: QTKD LT&B2– 24 ĐẠI HỌC CẦN THƠ (LỚP GHÉP DC2422K1&DC2422H1)
BUỔI TỐI – Chương trình 2023 – Học kỳ 3/7
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Liên hệ: SV Duyên _Nơi học: 301/DB, Khoa Dự bị Dân tộc Đại học Cần Thơ
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ & TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT337
	Thương mại điện tử
	2
	2115
	Lê Trần Thiên Ý
	0938119798
	

	2
	KT346
	Quản trị chiến lược
	3
	1780
	Nguyễn Phạm Tuyết Anh
	0939989890
	

	3
	KT360
	Quản trị sản xuất
	3
	1631
	Ngô Mỹ Trân
	0918555863
	

	4
	KT425
	Anh văn thương mại 1
	3
	1634
	Lê Kim Thanh
	
	



LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 2 3 4
	Thứ 5 6 7

	16
	21/04/25 - 26/04/25
	Tối
	
	Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 
(lịch cũ)

	17
	28/04/25 - 03/05/25
	Tối
	Anh văn thương mại 1
	Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 
(lịch cũ)

	18
	05/05/25 - 10/05/25
	Tối
	Anh văn thương mại 1
	Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 
(lịch cũ)

	1
	12/05/25 - 17/05/25
	Tối
	Anh văn thương mại 1
	Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 
(lịch cũ)

	2
	19/05/25 - 24/05/25
	Tối
	Anh văn thương mại 1
	Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 
(lịch cũ)

	3
	26/5/25 - 31/5/25
	Tối
	Anh văn thương mại 1
	


	4
	02/6/25 - 07/6/25
	Tối
	Quản trị chiến lược
	Quản trị chiến lược

	5
	09/6/25 – 14/6/25
	Tối
	Quản trị chiến lược
	Quản trị chiến lược

	6
	16/6/25 – 21/6/25
	Tối
	Quản trị chiến lược
	Quản trị sản xuất

	7
	23/6/25 – 28/6/25 
	Tối
	Quản trị sản xuất
	Quản trị sản xuất

	8
	30/6/25 – 05/7/25
	Tối
	Quản trị sản xuất
	Quản trị sản xuất

	9
	07/7/25 – 12/7/25
	Tối
	Thương mại điện tử
	Thương mại điện tử

	10
	14/7/25 – 19/7/25
	Tối
	Thương mại điện tử
	

	11
	21/7/25 – 26/7/25
	Tối
	
	

	12
	28/7/25 – 02/8/25
	Tối
	
	

	13
	04/8/25 – 09/8/25
	Tối
	
	

	14
	11/8/25 – 16/8/25
	Tối
	
	

	15
	18/8/25 – 23/8/25
	Tối
	
	

	16
	25/8/25 - 30/8/25
	Tối
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	17
	01/9/25 - 06/9/25
	Tối
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè






	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG KINH TẾ
----------------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2024 – 2025
LỚP: QTKD B2 – 24 ĐẠI HỌC CẦN THƠ (GHÉP DC2422K2&H2)
BUỔI TỐI - Chương trình 2023 – Học kỳ 2/5 
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: SV Hũ-K2 (0336567949), Khang-H2 (0946349839). Nơi học: 202/D2
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	[bookmark: _fd28lcegx8an]TC
	MCB
	HỌ & TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT337
	Thương mại điện tử
	2
	2283
	Lê Thị Ngọc Vân
	0914920988
	

	2
	KT346
	Quản trị chiến lược
	3
	2597
	Nguyễn Minh Cảnh
	0909855979
	

	3
	KT360
	Quản trị sản xuất
	3
	2113
	Đinh Công Thành
	0986448733
	



LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP. 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 2 3 4
	Thứ 5 6 7

	15
	14/04/25 - 20/04/25
	Tối
	Quản trị nguồn nhân lực (lịch cũ)
	Quản trị nguồn nhân lực (lịch cũ)

	16
	21/04/25 - 27/04/25
	Tối
	Quản trị nguồn nhân lực (lịch cũ)
	Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 
(lịch cũ)

	17
	28/04/25 - 04/05/25
	Tối
	
	Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 
(lịch cũ)

	18
	05/05/25 - 10/05/25
	Tối
	
	Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 
(lịch cũ)

	1
	12/05/25 - 17/05/25
	Tối
	
	Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 
(lịch cũ)

	2
	19/05/25 - 24/05/25
	Tối
	
	Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 
(lịch cũ)

	3
	26/5/25 - 31/5/25
	Tối
	
	

	4
	02/6/25 - 07/6/25
	Tối
	Quản trị sản xuất
	Quản trị sản xuất

	5
	09/6/25 – 14/6/25
	Tối
	Quản trị sản xuất
	Quản trị sản xuất

	6
	16/6/25 – 21/6/25
	Tối
	Quản trị sản xuất
	

	7
	23/6/25 – 28/6/25 
	Tối
	
	

	8
	30/6/25 – 05/7/25
	Tối
	
	

	9
	07/7/25 – 12/7/25
	Tối
	Quản trị chiến lược
	

	10
	14/7/25 – 19/7/25
	Tối
	Quản trị chiến lược
	Thương mại điện tử

	11
	21/7/25 – 26/7/25
	Tối
	Quản trị chiến lược
	Thương mại điện tử

	12
	28/7/25 – 02/8/25
	Tối
	Quản trị chiến lược
	Thương mại điện tử

	13
	04/8/25 – 09/8/25
	Tối
	Quản trị chiến lược
	

	14
	11/8/25 – 16/8/25
	Tối
	
	

	15
	18/8/25 – 23/8/25
	Tối
	
	

	16
	25/8/25 - 30/8/25
	Tối
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	17
	01/9/25 - 06/9/25
	Tối
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè






	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG KINH TẾ
----------------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2024 – 2025
LỚP: QTKD - 2024 ĐẠI HỌC CẦN THƠ (DC2422N1)
BUỔI TỐI - Chương trình 2023 – Học kỳ 2/8 R 
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: SV Nhi (0977924951)_Phòng học: 204/KT
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MSCB
	HỌ & TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1. 
	XH023
	Anh văn căn bản 1 (*)
	
	1634
	Lê Kim Thanh
	
	

	2. 
	KT105
	Toán kinh tế 1
	
	1632
	Hứa Thanh Xuân
	0917727244
	

	3. 
	KT022
	Kỹ năng giao tiếp
	
	1152
	Trần Thy Linh Giang
	0946699555
	

	4. 
	KT101
	Kinh tế vi mô 1 
	
	2504
	Nguyễn Ngọc Đức
	0942335816
	



ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ CÁN BỘ GIẢNG DẠY TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 2 3 4
	Thứ 5 6 7

	1
	05/05/25 - 10/05/25
	Tối
	Kinh tế vi mô 1
	Kinh tế vi mô 1

	2
	12/05/25 - 17/05/25
	Tối
	Kinh tế vi mô 1
	Kinh tế vi mô 1

	3
	19/05/25 - 24/05/25
	Tối
	Kinh tế vi mô 1
	

	4
	26/5/25 - 31/5/25
	Tối
	Kỹ năng giao tiếp
	

	5
	02/6/25 - 07/6/25
	Tối
	Kỹ năng giao tiếp
	

	6
	09/6/25 – 14/6/25
	Tối
	Kỹ năng giao tiếp
	

	7
	16/6/25 – 21/6/25
	Tối
	Anh văn căn bản 1
	Anh văn căn bản 1

	8
	23/6/25 – 28/6/25 
	Tối
	Anh văn căn bản 1
	Anh văn căn bản 1

	9
	30/6/25 – 05/7/25
	Tối
	Anh văn căn bản 1
	Anh văn căn bản 1

	10
	07/7/25 – 12/7/25
	Tối
	Anh văn căn bản 1
	

	11
	14/7/25 – 19/7/25
	Tối
	
	

	12
	21/7/25 – 26/7/25
	Tối
	
	

	13
	28/7/25 – 02/8/25
	Tối
	
	

	14
	04/8/25 – 09/8/25
	Tối
	
	

	15
	11/8/25 – 16/8/25
	Tối
	
	

	16
	18/8/25 – 23/8/25
	Tối
	
	

	17
	25/8/25 - 30/8/25
	Tối
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	18
	01/9/25 - 06/9/25
	Tối
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè



